
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 01
KINH PHÍ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP HỌC KỲ II - NĂM

HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Công văn số:          /CV-PGDĐT ngày       tháng  5  năm 2024 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc)

STT TÊN ĐƠN VỊ Số đối tượng
được hỗ trợ Số tiền Người được HT cử lên nhận (ký ghi rõ họ và tên)

I. KHỐI MẦM NON 25 18.000.000
1 MN Đồng Quang 1 750.000
2 MN Đức Xương 1 750.000
3 MN Gia Hoà 2 1.500.000
4 MN Gia Lương 1 300.000
5 MN Hoàng Diệu 1 750.000
6 MN Hồng Hưng 1 750.000
7 MN Lê Lợi 1 750.000
8 MN Nhật Tân 1 750.000
9 MN Tân Tiến 1 750.000
10 MN Thị trấn Gia Lộc 3 2.250.000
11 MN Thống Nhất 2 1.350.000

12 MN Thống Kênh 3 2.100.000

13 MN Toàn Thắng 2 1.500.000

14 MN Yết Kiêu 5 3.750.000

II. KHỐI TIỂU HỌC 114 85.200.000
1 TH Đoàn Thượng 3 2.250.000
2 TH Đồng Quang 5 3.300.000
3 TH Đức Xương 5 3.750.000
4 TH Gia Hoà 3 2.250.000
5 TH Gia Khánh 2 1.500.000
6 TH Gia Lương 4 3.150.000
7 TH Hoàng Diệu 8 6.000.000
8 TH Hồng Hưng 5 3.750.000
9 TH Lê Lợi 8 6.000.000
10 TH Nhật Tân 4 3.000.000
11 TH Phạm Trấn 7 5.250.000
12 TH Phương Hưng 1 750.000
13 TH Quang Minh 2 1.500.000
14 TH Thị trấn Gia Lộc 11 8.250.000
15 TH Tân Tiến 9 6.750.000
16 TH Thống Nhất 2 1.500.000
17 TH Thống Kênh 7 5.250.000
18 TH Trùng Khánh 2 1.500.000
19 TH Toàn Thắng 15 11.250.000
20 TH Yết Kiêu 11 8.250.000



III. KHỐI THCS 110 82.500.000
1 THCS Đồng Quang 6 4.500.000
2 THCS Đoàn Thượng 6 4.500.000
3 THCS Đức Xương 5 3.750.000
4 THCS Gia Hoà 3 2.250.000
5 THCS Gia Khánh 6 4.500.000
6 THCS Gia Lương 2 1.500.000
7 THCS Gia Tân 3 2.250.000
8 THCS Hoàng Diệu 4 3.000.000
9 THCS Hồng Hưng 5 3.750.000
10 THCS Lê Lợi 8 6.000.000
11 THCS Nhật Tân 3 2.250.000
12 THCS Phạm Trấn 11 8.250.000
13 THCS Quang Minh 5 3.750.000
14 THCS Thị trấn Gia Lộc 10 7.500.000
15 THCS Thống Kênh 3 2.250.000
16 THCS Thống Nhất 6 4.500.000
17 THCS Tân Tiến 7 5.250.000
18 THCS Toàn Thắng 7 5.250.000
19 THCS Trùng Khánh 5 3.750.000
20 THCS Yết Kiêu 5 3.750.000

IV. Trung tâm GDNN-GDTX 11 8.250.000

TỔNG CỘNG 260 193.950.000

STT TÊN ĐƠN VỊ Số đối tượng
được hỗ trợ Số tiền Người được HT cử lên nhận (ký ghi rõ họ và tên)



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

PHỤ LỤC 02

KINH PHÍ HỖ TRỢ TRẺ MẦM NON CÓ BỐ (MẸ) LÀ CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC TRỢ CẤP
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2020/NĐ-CP, HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Công văn số:          /CV-PGDĐT ngày       tháng  5  năm 2024 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc)

STT TÊN ĐƠN VỊ Số đối tượng
được hỗ trợ Số tiền Người được chủ trường cử lên nhận

(ký ghi rõ họ và tên)

1 Mầm non BiBi 13 10.400.000

2 Nhóm trẻ mầm non tư thục Hải Đăng 2 1.600.000

3 Lớp Mầm non độc lập Sunny Kids 2 1.600.000

TỔNG CỘNG 17 13.600.000
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